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CHỦ ĐỀ 3: SO SÁNH LŨY THỪA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP
PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN




[bookmark: MTBlankEqn]-Luỹ thừa với số mũ tự nhiên: (  thừa số  với  ) 

-Qui ước: 
-Các phép tính luỹ thừa:

- Nhân hai luỹ thưa cùng cơ số: 

- Chia hai luỹ thừa cùng cơ số : 

- Luỹ thừa một tích: (a.b)

- Luỹ thừa một thương: (a : b )

- Luỹ thừa của luỹ thừa: (a

- Luỹ thừa tầng: a

- Luỹ thừa với số mũ nguyên âm: 
2. CÁC PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH HAI LŨY THỪA.
So sánh trực tiếp: 
Để so sánh hai luỹ thừa ta thường đưa về so sánh hai luỹ thừa cùng cơ số hoặc cùng số mũ .
 - Nếu hai luỹ thừa cùng cơ số ( lớn hơn 1) thì luỹ thừa nào có số mũ lớn hơn sẽ lớn hơn.

 	 
- Nếu hai luỹ thừa cùng số mũ (lớn hơn 0) thì lũy thừa nào có cơ số lớn hơn sẽ lớn hơn 

	 
So sánh gián tiếp:
Dùng tính chất bắc cầu, tính chất đơn điệu của phép nhân 

 	

 	
PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI
Dạng 1: So sánh hai lũy thừa 
I. Phương pháp giải





- Để so sánh hai lũy thừa   và   ta tìm một lũy thừa   sao cho  hoặc 




Trong đó   và  ;   và   có thể so sánh trực tiếp được.






- Để so sánh 2 lũy thừa   và   ta tìm hai lũy thừa   và   sao cho  hoặc 






Trong đó   và  ;   và  ;   và  có thể so sánh trực tiếp được.
II. Bài toán
Bài 1: So sánh các số sau:


a)  và  


b)  và 
Lời giải:

a)Ta có: 



Vì 

Vậy 

b) 



Do 

Vậy 
Bài 2: So sánh các số sau:


 và 
Lời giải: 

Ta có: 

Vậy 
Bài 3: So sánh các số sau:


a)  và  


b)  và 


c)  và  
Lời giải

a) Ta có .

 Vậy 
b) Ta có: 



Vì 

Vậy 

c) Ta có: 

Vậy 
Bài 4: So sánh các số sau:


a)  và 


b)  và 
Lời giải:

a) Ta có 

Vậy 
b) Ta có:



Vậy 
Bài 5: So sánh các số sau:


a)  và 


b)  và 
Lời giải:
a) Ta có

 

Vì 

Vậy 

b) Ta có: 



Vì 

Từ (1), (2), (3)

Vậy

Bài 6: Chứng tỏ rằng: 
 Lời giải:


Ta có: ; 


; 

 Từ (1) và (2) suy ra 
Bài 7: So sánh các số sau:


a)  và 						


b)  và 
Lời giải:

a) Ta có: 

b) Ta có: 


 Bài 8: So sánh :  và 
Lời giải:

Ta có: 

Vì:  
Bài 9: So sánh các số sau: 


a)  và 				


b)  và 				


c)  và 
 Lời giải:

a) Ta có: 

b) 

c) 
Bài 10: So sánh các số sau:


a)  và 


b)  và 


c)  và 
Lời giải:

a) Ta có: 

b) Ta có: 

c) Ta có: 
Bài 11: So sánh các số sau:

a) 

b) 
 Lời giải: 

Ta có: 



Nhận xét:  nên cần so sánh  và 

Ta có: 



Lại có  cần so sánh  với số  như sau:


; 

Do đó 

Mà 

b) Ta có: 


Mà: 
Bài 12: So sánh 2 hiệu sau

 
Lời giải: 
Ta có

+ 

+ 


Vì nên 
Bài 13: So sánh
a) 

 và 
b) 

 và 
c) 

 và 
Lời giải: 

a) 

Vậy 
b) Ta có

+) 

+) 

Vì 

Do đó 
c) Ta có:

+) 

+) 

Vì 
Bài 14: So sánh


a.  và 


b.  và 


c.  và 


d.  và 
Lời giải:


a. Ta thấy  hay 

b. Ta có: 

c. Ta có: 



d. Ta có 




Từ  và 

Bài 15: Chứng tỏ rằng: 
Lời giải

Ta có 



Lại có 




Từ  và 
Bài 16: So sánh


a.  và 


b.  và 


c.  và 
Lời giải:



a. 

b. 

c. 

Bài 17: Chứng minh rằng 
Lời giải

Có 

Có 




Vậy  và 


Bài 18: Gọi  là số các số có 9 chữ số mà trong cách ghi của nó không có chữ số 0 . Hãy so sánh 

với .
Lời giải:
Có 9 cách chọn chữ số hàng trăm triệu.
Có 9 cách chọn chữ số hàng chục triệu....



Mà .

Vậy: .
Dạng 2: So sánh hai biểu thức chứa lũy thừa.
I. Phương pháp giải
- Phương pháp so sánh phần bù:

Với  Ta có:



+ Nếu  thì  và 



+ Nếu  thì  và 

-Với biểu thức là tổng các số  ta có vận dụng so sánh sau:

.
- Sử dụng kết quả của bài toán:

Cho phân số 



+ Nếu và thì: 	



+ Nếu và thì: 
II. Bài toán
Bài 1: So sánh: 


a)  và 


b)  và 
Lời giải:

a) Ta có 




Vì  hay 

b) Ta có 



Vì 
Bài 2: So sánh:


a)  và 		


b)  và 
Lời giải:


a) 

Vậy  

b) Ta có :

Vậy 
Bài 3: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) 

Vậy 

b) =A 

Vậy 
Bài 4: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) 

Vậy  

b) 

Vậy 
Bài 5: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) 

 

Mà: 

Vậy 

b) 



Mà: 

Vậy 
Bài 6: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) 

,

 Mà: 

Vậy  

b),

 Vậy 
Bài 7: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) 

 Vậy: 

b) 

 Vậy 
Bài 8: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a)  

Vậy 

b) 

, 

Mà: 

Vậy  
Bài 9: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) 

Vậy 

b)  

Vậy 
Bài 10: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) 

Vậy 

b)  

Vậy 


Bài 11: So sánh:  Và 
Lời giải:
Quy đồng mẫu ta có:


, và 
Xét hiệu

  







Vậy  .
Bài 12: So sánh:


a)  và 			


b)  và 
Lời giải:

a) Chú ý trong trường hợp ta trừ cả tử và mẫu với cùng 1 số thì ta đảo chiều của bất đẳng thức 

Vậy  

b) 

Vậy  


Bài 13: So sánh:  và 
Lời giải:
Ta có

+) 

+) 

Vì 

Vậy 
PHẦN III. BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ HSG. 
Bài 1: ( Lương Tài 2017 – 2018 ) 


So sánh  và  biết


Lời giải:
Cách 1:
Ta có

+) 

+) 

Vì 

Vậy 
Cách 2:

Vì 

Vậy 
Bài 2: 


So sánh  và  biết


 và 
Lời giải:
Cách 1:
Ta có

+) 

+) 

Vì 

Vậy 
Cách 2:

Vì 

Vậy 
Bài 3: ( Hoài Nhơn 2015 – 2016 )


So sánh  và  biết


 và 
Lời giải:
Cách 1:
Ta có

+) 

+) 

Vì 

Vậy 
Cách 2:

Vì 

Vậy 
Bài 4: ( Hậu Lộc 2015 – 2016 )


So sánh  và  biết


 và 
Lời giải:
Giải tương tự như bài 3.
Bài 5: ( Lương Tài 2015 – 2016 )


So sánh  và  biết


 và 
Lời giải:
Giải tương tự như bài 3.
Bài 6: ( Hoa Lư 2020 – 2021 )


So sánh  và  biết


 và 
Lời giải:
Giải tương tự như bài 3.
Bài 7: ( Quận Hà Đông 2020 – 2011 )


So sánh  và  biết


 và 
Lời giải:

Vì 

Vậy 
Bài 8: ( Lạng Giang 2020 – 2011 )


So sánh  và  biết


Lời giải:
Ta có

+) 

+) 



Từ  và  suy ra 
Bài 9: ( Nông Cống 2020 – 2011 )


So sánh:  và 
Lời giải:
Ta có: 









Mà > nên  

 

Hay  
Bài 10: ( Phù Cát 2020 – 2011 )




So sánh và , biết: ; 
Lời giải:

Vì 

   	 





Vậy: 
Bài 11: ( Ngọc Lạc 2020 – 2011 )


So sánh:  và 
Lời giải:
Ta có: 





Vì 

Vậy 
Bài 12: ( Chư Sê 2020 – 2011 )


So sánh hai phân số  và 
Lời giải:
Ta có: 

+) 

+) 

Vì 
Bài 13: ( Gia Bình 2020 – 2011 )


So sánh 2 phân số sau:  và 
Lời giải:
Ta có: 







Vì 



Vậy 
Bài 14: ( ? 2020 – 2011 )


So sánh  với .
Lời giải:
Ta có





Vậy 
Bài 15: ( ??? )


So sánh  :  và 
Lời giải:
Ta có: 

+) 

+) 

Do 

Vậy 

                                                                                                     Trang 7
image2.wmf
n


image47.wmf
212021010

1111(11)121

>==


oleObject47.bin

image48.wmf
10102139

12181113

>Þ>


oleObject48.bin

image49.wmf
2139

113

>


oleObject49.bin

image50.wmf
303030

234

++


oleObject50.bin

image51.wmf
10

3.24


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

301015

3010

3023030321015101010

422.22.22.28.38.3.38.3.324.3

====>>==


oleObject52.bin

image53.wmf
30303010

2343.24

++>


oleObject53.bin

image54.wmf
225

2


oleObject54.bin

image55.wmf
151

3


oleObject55.bin

image56.wmf
20

1990


oleObject56.bin

image3.wmf
a


image57.wmf
15

2003


oleObject57.bin

image58.wmf
91

2


oleObject58.bin

image59.wmf
36

5


oleObject59.bin

image60.wmf
2253757575275150151

2(2)89(3)33

==<==<


oleObject60.bin

image61.wmf
225151

23

<


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
2020203232206040

151515431543156045

199200(8.25)(2.5)20(2.5)2.5

20032000(16.125)(2.5)(2.5)2.5

<====

>====


oleObject62.bin

image63.wmf
604560401520

2.52.52003199

>Þ>


oleObject63.bin

image64.wmf
1520

2003199

>


oleObject64.bin

image65.wmf
9190518181836

22(2)32255

>==>=


oleObject65.bin

image66.wmf
9136

25

>


oleObject66.bin

image4.wmf
nN

Î


image67.wmf
20

99


oleObject67.bin

image68.wmf
1030

9.11


oleObject68.bin

image69.wmf
42

961


oleObject69.bin

image70.wmf
93

100.23


oleObject70.bin

image71.wmf
2021010310303030303010301030

99[(99)]9801(22)22;22(2.11)2.118.119.11

==<====<


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
201030

999.11

<


oleObject72.bin

image73.wmf
4242126124

93331431124

4293

961100010100.10

100.23100.(23)100.(10)100.10

961100.23

<==

=>=

Þ<


oleObject73.bin

image74.wmf
4293

961100.23

<


oleObject74.bin

image75.wmf
50

107


oleObject75.bin

image76.wmf
75

73


oleObject76.bin

image5.wmf
0

1(0)

aa

=¹


image77.wmf
75

37


oleObject77.bin

image78.wmf
50

71


oleObject78.bin

image79.wmf
505050100150

757575225150

107108(4.27)2.3

7372(8.9)2.3

<==

>==


oleObject79.bin

image80.wmf
1001502251505075

2.32.310773

<Þ<


oleObject80.bin

image81.wmf
5075

10773

<


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
(

)

(

)

50

5050150100

71728.92.31

<==


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

(

)

75

7575150150

37364.92.32

>==


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

150150150100

2.32.33

>


oleObject84.bin

image85.wmf
7550

3771

Þ>


oleObject85.bin

image86.wmf
7550

3771

>


oleObject86.bin

image6.wmf
.

mnmn

aaa

+

=


image87.wmf
276328

525

<<


oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

9

6379

22128

==


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

(

)

9

27396327

55125251

==Þ>


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

9

6379

22128

==


oleObject90.bin

image91.wmf
(

)

(

)

7

28476328

55625252

==Þ<


oleObject91.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
276328

525

Þ<<


oleObject92.bin

image93.wmf
20

50


oleObject93.bin

image94.wmf
10

2550


oleObject94.bin

image95.wmf
10

999


oleObject95.bin

image96.wmf
5

999999


oleObject96.bin

image7.wmf
:(0;)

mnmn

aaaamn

-

=¹³


image97.wmf
(

)

10

2

2010102010

505025002550502550

éù

==<Þ<

ëû


oleObject97.bin

image98.wmf
(

)

5

2

1055105

999999998001999999999999999

éù

=<<Þ<

ëû


oleObject98.bin

image99.wmf
56789

1234

A

=


oleObject99.bin

image100.wmf
1234

56789

B

=


oleObject100.bin

image101.wmf
56789500001500001234200010000

1234100010;5678910000010

AB

=>==<=


oleObject101.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
10000150000123456789

1010567891234

<Þ<


oleObject102.bin

image103.wmf
20

17


oleObject103.bin

image104.wmf
15

31


oleObject104.bin

image105.wmf
20

199


oleObject105.bin

image106.wmf
24

100


oleObject106.bin

image8.wmf
.

nnn

ab

=


image107.wmf
11

31


oleObject107.bin

image108.wmf
14

17


oleObject108.bin

image109.wmf
202080755151515

171622(2)3231

>=>==>


oleObject109.bin

image110.wmf
20202020372072024

1992002.100(2).10010.100100

>=<<<


oleObject110.bin

image111.wmf
111155144561114

31322;171623117

<=>=Þ<


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
1979

11


oleObject112.bin

image113.wmf
1321

37


oleObject113.bin

image114.wmf
50

107


oleObject114.bin

image115.wmf
75

51


oleObject115.bin

image116.wmf
201

3


oleObject116.bin

image9.wmf
:(0)

nnn

abb

=¹


image117.wmf
119

6


oleObject117.bin

image118.wmf
1979198036606601321132026606606601979

1111(11)1331;3737(37)1369133111

<==>==>=


oleObject118.bin

image119.wmf
505050255025507575

107150(3.50)9.5050.505051

<==<=<


oleObject119.bin

image120.wmf
2012005404011912034040201119

33(3)243;66(6)21636

>==<==Þ>


oleObject120.bin

image121.wmf
1995863

25

<


oleObject121.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
1999714

27

<


oleObject122.bin

image123.wmf
1995199058638603

22.2;55.5

==


oleObject123.bin

image124.wmf
53

2325125

=<=


oleObject124.bin

image125.wmf
1990

2


oleObject125.bin

image126.wmf
860

5


oleObject126.bin

image10.wmf
.

)

mnmn

a

=


image127.wmf
1051051720172860

21024;530252.352.35

==Þ<Þ<


oleObject127.bin

image128.wmf
19901720270

22.2,

=


oleObject128.bin

image129.wmf
1720270

2.2


oleObject129.bin

image130.wmf
1720172

2.3


oleObject130.bin

image131.wmf
711711

32187;2204832

==Þ>


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image132.wmf
(

)

(

)

(

)

24

17274114116270

33.32.22.22

=>>=


oleObject132.bin

image133.wmf
172027017201728601990860

2.22.3525

<<Þ<


oleObject133.bin

image134.wmf
531995863

2525

<Þ<


oleObject134.bin

image135.wmf
(

)

(

)

108

238238

103102383238023871458

35

210252256

23.723.723.7;32

73433243

ìì

==

ïï

Þ<Þ<Þ<Þ<

íí

==

ïï

îî


oleObject135.bin

image136.wmf
(

)

(

)

4747

238323535385376381238381

2380238714

33.33.3322.2232

23.7

ì

==<<=Þ<

ï

í

ï

<

î


oleObject136.bin

image11.wmf
()

nn

mm

a

=


image137.wmf
23803817141999714

22.727

Þ<Þ<


oleObject137.bin

image138.wmf
45444443

7272 và 7272

--


oleObject138.bin

image139.wmf
45444444

727272(721)7271

-=-=×


oleObject139.bin

image140.wmf
44434343

727272(721)7271

-=-=×


oleObject140.bin

image141.wmf
4443

72.7172.71

<


oleObject141.bin

oleObject11.bin

image142.wmf
45444443

7272 < 7272

--


oleObject142.bin

image143.wmf
109

19901990

+


oleObject143.bin

image144.wmf
10

1991


oleObject144.bin

image145.wmf
50

107


oleObject145.bin

image146.wmf
75

37


oleObject146.bin

image12.wmf
1

(0)

n

n

aa

a

-

=¹


image147.wmf
39

33


oleObject147.bin

image148.wmf
21

11


oleObject148.bin

image149.wmf
10999910

199019901990(19901)1991.19901991.1991199

1

+=+=<=


oleObject149.bin

image150.wmf
10

109

19901990

1991

<

+


oleObject150.bin

image151.wmf
505050100150

107108(4.27)23

<==×


oleObject151.bin

oleObject12.bin

image152.wmf
757575150150

36(4.9

3

)23

7

>==×


oleObject152.bin

image153.wmf
0

1501

15

50

100

2

2.3

3

×

>


oleObject153.bin

image154.wmf
7550

37107

>


oleObject154.bin

image155.wmf
(

)

10

3940410

33381

<==


oleObject155.bin

image156.wmf
(

)

10

2120210

111111121

>==


oleObject156.bin

image13.wmf
,1

mn

aaamn

>>Û>


image157.wmf
102139

10

1

11

2

3

181

>Þ>


oleObject157.bin

image158.wmf
20

99


oleObject158.bin

image159.wmf
10

9999


oleObject159.bin

image160.wmf
5

8


oleObject160.bin

image161.wmf
7

3.4


oleObject161.bin

oleObject13.bin

image162.wmf
303

202


oleObject162.bin

image163.wmf
202

303


oleObject163.bin

image164.wmf
10

10


oleObject164.bin

image165.wmf
5

48.50


oleObject165.bin

image166.wmf
(

)

10

2210

:9999.1019999999999

<=Þ<


oleObject166.bin

image14.wmf
,0

nn

abnab

>>Û>


image167.wmf
2010

999999

<


oleObject167.bin

image168.wmf
5151414757

822.23.23.483.4

==<=Þ<


oleObject168.bin

image169.wmf
(

)

(

)

101101

3033.101332101

202(2.101)2.1018.101.101(808.101)

====


oleObject169.bin

image170.wmf
(

)

(

)

101101

2022.101222

303(3.101)3.1019.101

===


oleObject170.bin

image171.wmf
101010910

:1025225

=×=××


oleObject171.bin

oleObject14.bin

image172.wmf
(

)

(

)

(

)

54510910**

48.503.2253.25

=××=×


oleObject172.bin

image173.wmf
(

)

*


oleObject173.bin

image174.wmf
(

)

105

*

1048

*

.50

Þ<


oleObject174.bin

image175.wmf
276328

525

<<


oleObject175.bin

image176.wmf
(

)

9

6379

:22128

==


oleObject176.bin

image15.wmf
,

ABBCAC

>>Þ>


image177.wmf
(

)

9

27396327

5512525

===>>


oleObject177.bin

image178.wmf
(

)

7

6397

:22512

==


oleObject178.bin

image179.wmf
(

)

7

28476328

5562525(2)

===><


oleObject179.bin

image180.wmf
(1)


oleObject180.bin

image181.wmf
27632

(2)525

Þ<<


oleObject181.bin

oleObject15.bin

image182.wmf
1979

11


oleObject182.bin

image183.wmf
1321

37


oleObject183.bin

image184.wmf
50

107


oleObject184.bin

image185.wmf
75

51


oleObject185.bin

image186.wmf
201

3


oleObject186.bin

image16.wmf
..,0

ACBCCAB

<>Þ<


image187.wmf
119

6


oleObject187.bin

image188.wmf
(

)

660

197919803660

1111111331

<==


oleObject188.bin

image189.wmf
(

)

660

1321132026606601979

3737371369133111

>==>=


oleObject189.bin

image190.wmf
505050255025507575

107150(3.50)95050505051

<==×<×=<


oleObject190.bin

image191.wmf
(

)

(

)

4040

201200540119120340201119

333243;66621636

>==<==Þ>


oleObject191.bin

oleObject16.bin

image192.wmf
1995863

:25

<


oleObject192.bin

image193.wmf
1051051720172860

21024,53025235235

==Þ×<Þ×<


oleObject193.bin

image194.wmf
710711

32187;2102432

==Þ>


oleObject194.bin

image195.wmf
(

)

(

)

(

)

24

1727411411627017202701720172560

33.3222.2222235

=>>=Þ×<×<


oleObject195.bin

image196.wmf
1990560

25

<


oleObject196.bin

image17.wmf
A


image197.wmf
531995863

2525

<Þ<


oleObject197.bin

image198.wmf
m


oleObject198.bin

image199.wmf
m


oleObject199.bin

image200.wmf
8

10.9


oleObject200.bin

image201.wmf
9

9.9.9.9.9.9.9.9.99

m

Þ==


oleObject201.bin

oleObject17.bin

image202.wmf
988

99.910.9

=<


oleObject202.bin

image203.wmf
8

10.9

m

<


oleObject203.bin

image204.wmf
*

,,,.

anmkN

Î


oleObject204.bin

image205.wmf
mn

>


oleObject205.bin

image206.wmf
aa

kk

mn

->-


oleObject206.bin

image18.wmf
B


image207.wmf
aa

kk

mn

+<+


oleObject207.bin

image208.wmf
mn

<


oleObject208.bin

image209.wmf
aa

kk

mn

-<-


oleObject209.bin

image210.wmf
aa

kk

mn

+>+


oleObject210.bin

image211.wmf
(

)

*

2

1

aN

a

Î


oleObject211.bin

oleObject18.bin

image212.wmf
2

11111

11

aaaaa

-<<-

+-


oleObject212.bin

image213.wmf
(,,0)

a

abNb

b

Î¹


oleObject213.bin

image214.wmf
1

a

b

<


oleObject214.bin

image215.wmf
,0

mNm

Î¹


oleObject215.bin

image216.wmf
aam

bbm

+

<

+


oleObject216.bin

image19.wmf
M


image217.wmf
1

a

b

>


oleObject217.bin

image218.wmf
,0

mNm

Î¹


oleObject218.bin

image219.wmf
aam

bbm

+

>

+


oleObject219.bin

image220.wmf
15

16

101

101

A

+

=

+


oleObject220.bin

image221.wmf
16

17

101

101

B

+

=

+


oleObject221.bin

oleObject19.bin

image222.wmf
2008

2007

23

21

C

-

=

-


oleObject222.bin

image223.wmf
2007

2006

23

21

D

-

=

-


oleObject223.bin

image224.wmf
15151616

1616161616

101101101010199

1010.1

101101101101101

AA

æö

+++++

=Þ====+

ç÷

+++++

èø


oleObject224.bin

image225.wmf
16161717

1717171717

101101101010199

1010.1

101101101101101

BB

æö

+++++

=Þ====+

ç÷

+++++

èø


oleObject225.bin

image226.wmf
1617

16171617

9999

101101111010

101101101101

AB

+<+Þ>Þ+>+Þ>

++++


oleObject226.bin

image20.wmf
AMB

<<


image227.wmf
AB

>


oleObject227.bin

image228.wmf
2008200820082008

20072007200820082008

231123232211

.1

212221222222

CC

æö

-----

=Þ====-

ç÷

-----

èø


oleObject228.bin

image229.wmf
2007200720072007

20062006200720072007

231123232211

.1

212221222222

DD

æö

-----

=Þ====-

ç÷

-----

èø


oleObject229.bin

image230.wmf
20082007

2008200720082007

111111

222211

2222222222

CDCD

->-Þ<Þ->-Þ>Þ>

----


oleObject230.bin

image231.wmf
2008

2009

20081

20081

A

+

=

+


oleObject231.bin

oleObject20.bin

image232.wmf
2007

2008

20081

20081

B

+

=

+


oleObject232.bin

image233.wmf
100

99

1001

1001

C

+

=

+


oleObject233.bin

image234.wmf
101

100

1001

1001

D

+

=

+


oleObject234.bin

image235.wmf
200820082008

200920092009

2008120081200720082008

1

2008120081200720082008

AA

++++

=<=><=

++++


oleObject235.bin

image236.wmf
(

)

(

)

2007

2008

200820081

200820081

B

+

==

+


oleObject236.bin

image21.wmf
AMB

>>


image237.wmf
AB

<


oleObject237.bin

image238.wmf
(

)

(

)

100

101101101

100100100

99

1001001

1001100199100100

1

1001100199100100

1001001

DDC

+

++++

=>=>>===

++++

+


oleObject238.bin

image239.wmf
CD

<


oleObject239.bin

image240.wmf
15

16

131

131

A

+

=

+


oleObject240.bin

image241.wmf
16

17

131

131

B

+

=

+


oleObject241.bin

oleObject21.bin

image242.wmf
1999

1998

19991

19991

A

+

=

+


oleObject242.bin

image243.wmf
2000

1999

19991

19991

B

+

=

+


oleObject243.bin

image244.wmf
(

)

(

)

15

161616

171717

16

13131

131131121313

1

131131121313

13131

BBA

+

++++

=<=><===

++++

+


oleObject244.bin

image245.wmf
AB

>


oleObject245.bin

image246.wmf
(

)

(

)

1999

200020002000

199919991999

1998

199919991

1999119991199819991999

1

1999119991199819991999

199919991

BB

+

++++

=>=>>==

++++

+


oleObject246.bin

image22.wmf
A


image247.wmf
AB

<


oleObject247.bin

image248.wmf
100

99

1001

1001

A

+

=

+


oleObject248.bin

image249.wmf
98

97

1001

1001

B

+

=

+


oleObject249.bin

image250.wmf
11

12

101

101

A

-

=

-


oleObject250.bin

image251.wmf
10

11

101

101

B

+

=

+


oleObject251.bin

oleObject22.bin

image252.wmf
(

)

(

)

298

1001001002

9999992

297

1001001

10011001999910010

1

10011001999910010

1001001

AAB

+

++++

=>=>>===

++++

+


oleObject252.bin

image253.wmf
AB

>


oleObject253.bin

image254.wmf
(

)

(

)

10

111111

121212

11

10101

101101111010

1

101101111010

10101

AAB

+

--++

=<=><===

--++

+


oleObject254.bin

image255.wmf
AB

<


oleObject255.bin

image256.wmf
7

7

105

108

A

+

=

-


oleObject256.bin

image23.wmf
M


image257.wmf
8

8

106

107

B

+

=

-


oleObject257.bin

image258.wmf
8

8

102

101

A

+

=

-


oleObject258.bin

image259.wmf
8

8

10

103

B

=

-


oleObject259.bin

image260.wmf
77

777

1051081313

1

108108108

A

+-+

===+

---


oleObject260.bin

image261.wmf
88

888

1061071313

1

107107107

B

+-+

===+

---


oleObject261.bin

oleObject23.bin

image262.wmf
7878

13131313

11

108107108107

AB

>=>+>+Þ>

----


oleObject262.bin

image263.wmf
AB

>


oleObject263.bin

image264.wmf
88

888

10210133

1

101101101

A

+-+

===+

---


oleObject264.bin

image265.wmf
88

888

1010333

1

103103103

B

-+

===+

---


oleObject265.bin

image266.wmf
8888

3333

11

101103101103

AB

<Þ+<+Þ<

----


oleObject266.bin

image24.wmf
M


image267.wmf
AB

<


oleObject267.bin

image268.wmf
20

20

195

198

A

+

=

-


oleObject268.bin

image269.wmf
21

21

196

197

B

+

=

-


oleObject269.bin

image270.wmf
2009

2008

1001

1001

A

+

=

+


oleObject270.bin

image271.wmf
2010

2009

1001

1001

B

+

=

+


oleObject271.bin

oleObject24.bin

image272.wmf
2020

202020

1951981313

1

198198198

A

+-+

===+

---


oleObject272.bin

image273.wmf
2121

212121

1961971313

1

197197197

B

+-+

===+

---


oleObject273.bin

image274.wmf
20212021

13131313

11

198197198197

AB

>Þ+>+Þ>

----


oleObject274.bin

image275.wmf
AB

>


oleObject275.bin

image276.wmf
(

)

(

)

2009

20102010

20092009

2008

1001001

1001100199

1

1001100199

1001001

BBA

+

+++

=>=>>==

+++

+


oleObject276.bin

image25.wmf
B


oleObject277.bin

image277.wmf
15

16

101

101

A

+

=

+


oleObject278.bin

image278.wmf
16

17

101

101

B

+

=

+


oleObject279.bin

image279.wmf
2004

2005

101

101

A

+

=

+


oleObject280.bin

image280.wmf
2005

2006

101

101

B

+

=

+


oleObject281.bin

image281.wmf
(

)

(

)

15

1616

1717

16

10101

1011019

1

1011019

10101

BBA

+

+++

=<=><==

+++

+


oleObject25.bin

oleObject282.bin

oleObject283.bin

image282.wmf
(

)

(

)

2004

20052005

20062006

2005

10101

1011019

1

1011019

10101

BBA

+

+++

=<=><==

+++

+


oleObject284.bin

oleObject285.bin

image283.wmf
1992

1991

101

101

A

+

=

+


oleObject286.bin

image284.wmf
1993

1992

103

103

B

+

=

+


oleObject287.bin

image285.wmf
10

10

101

101

A

+

=

-


image26.wmf
A


oleObject288.bin

image286.wmf
10

10

101

103

B

-

=

-


oleObject289.bin

image287.wmf
(

)

(

)

1992

19931993

19921992

1991

10101

1031037

1

1031037

10101

BBA

+

+++

=>=>>==

+++

+


oleObject290.bin

image288.wmf
BA

>


oleObject291.bin

image289.wmf
1010

101010

10110122

1

101101101

A

+-+

===+

---


oleObject292.bin

image290.wmf
1010

101010

10110322

1

103103103

B

--+

===+

---


oleObject26.bin

oleObject293.bin

image291.wmf
10101010

2222

11

101103101103

AB

<Þ+<+Þ<

----


oleObject294.bin

image292.wmf
AB

<


oleObject295.bin

image293.wmf
20

21

106

106

A

+

=

+


oleObject296.bin

image294.wmf
21

22

106

106

B

+

=

+


oleObject297.bin

image295.wmf
2016

2017

155

155

A

+

=

+


image27.wmf
B


oleObject298.bin

image296.wmf
2017

2018

151

151

B

+

=

+


oleObject299.bin

image297.wmf
(

)

(

)

21

212121

222222

21

10106

106106541060

1

106106541060

10106

BBA

+

++++

=<=><===

++++

+


oleObject300.bin

oleObject301.bin

image298.wmf
(

)

(

)

2016

201720172017

201820182018

2017

15155

151151741575

1

151151741575

15155

BBA

+

++++

=<=><===

++++

+


oleObject302.bin

oleObject303.bin

image299.wmf
20

21

103

103

A

+

=

+


oleObject27.bin

oleObject304.bin

image300.wmf
21

22

104

104

B

+

=

+


oleObject305.bin

image301.wmf
21

22

203

204

A

+

=

+


oleObject306.bin

image302.wmf
22

23

208

2028

B

+

=

+


oleObject307.bin

image303.wmf
(

)

(

)

20

212121

222222

21

10103

104104261030

1

104104261030

10103

BBA

+

++++

=<=><===

++++

+


oleObject308.bin

oleObject309.bin

image28.wmf
M


image304.wmf
(

)

(

)

21

222222

232323

22

20203

208208522060

1

20282028522080

20204

BBA

+

++++

=<=><===

++++

+


oleObject310.bin

oleObject311.bin

image305.wmf
100

99

1001

1001

A

+

=

+


oleObject312.bin

image306.wmf
69

68

1001

1001

B

+

=

+


oleObject313.bin

image307.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

10068

9968

10011001

10011001

A

++

=

++


oleObject314.bin

image308.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

6999

6899

10011001

10011001

B

++

=

++


oleObject28.bin

oleObject315.bin

image309.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

100686999

9968

1001100110011001

10011001

AB

++-++

-=

++


oleObject316.bin

image310.wmf
(

)

(

)

100996968

9968

100100100100

10011001

AB

--+

-=

++


oleObject317.bin

image311.wmf
(

)

(

)

99996868

9968

100.100100100.100100

10011001

AB

--+

-=

++


oleObject318.bin

image312.wmf
(

)

(

)

(

)

9968

9968

99100100

0

10011001

AB

-

-=>

++


oleObject319.bin

image313.wmf
AB

>


image29.wmf
N


oleObject320.bin

image314.wmf
18

20

23

23

A

-

=

-


oleObject321.bin

image315.wmf
20

22

23

23

B

-

=

-


oleObject322.bin

image316.wmf
23

22

153

15138

A

-

=

-


oleObject323.bin

image317.wmf
22

21

154

155

B

+

=

-


oleObject324.bin

image318.wmf
(

)

(

)

218

202020

222222

220

223

23239212

1

23239212

223

BBA

-

----

=<=>>===

----

-


oleObject29.bin

oleObject325.bin

image319.wmf
BA

>


oleObject326.bin

image320.wmf
(

)

(

)

22

232323

222222

21

15154

153153631560

1

1513815138631575

15155

AAB

+

--++

=>=>>===

--+-

-


oleObject327.bin

image321.wmf
AB

>


oleObject328.bin

image322.wmf
14

15

101

1011

A

-

=

-


oleObject329.bin

image323.wmf
14

15

101

109

B

+

=

+


image30.wmf
AMNB

<<<


oleObject330.bin

image324.wmf
(

)

15

15

151515

10111

10101

101

101110111011

A

-+

-

===+

---


oleObject331.bin

image325.wmf
(

)

15

15

151515

1091

10101

101

109109109

B

++

+

===+

+++


oleObject332.bin

image326.wmf
1515

11

1010

1011109

AB

>Þ>

-+


oleObject333.bin

image327.wmf
AB

>


oleObject334.bin

image328.wmf
A


oleObject30.bin

oleObject335.bin

image329.wmf
B


oleObject336.bin

image330.wmf
1817

1918

171171

; B=

171171

A

++

=

++


oleObject337.bin

image331.wmf
19

1919

171716

171

171171

A

+

==+

++


oleObject338.bin

image332.wmf
18

1818

171716

171

171171

B

+

==+

++


oleObject339.bin

image333.wmf
1918

1616

1717

171101

AB

<Þ<

++


image31.wmf
AMNB

>>>


oleObject340.bin

image334.wmf
AB

<


oleObject341.bin

image335.wmf
181817

191918

17117116171

1

17117116171

AAB

++++

<Þ=<==

++++


oleObject342.bin

image336.wmf
AB

<


oleObject343.bin

image337.wmf
A


oleObject344.bin

image338.wmf
B


oleObject31.bin

oleObject345.bin

image339.wmf
2014

2015

102016

102016

A

+

=

+


oleObject346.bin

image340.wmf
2015

2016

102016

102016

B

+

=

+


oleObject347.bin

image341.wmf
2015

20152015

1020169.20169.2016

101

102016102016

A

++

==+

++


oleObject348.bin

image342.wmf
2016

20162016

1020169.20169.2016

101

102016102016

B

++

==+

++


oleObject349.bin

image343.wmf
20152016

9.20169.2016

1010

102016102016

AB

>Þ>

++


image32.wmf
A


oleObject350.bin

image344.wmf
AB

>


oleObject351.bin

image345.wmf
(

)

(

)

2015

2014

2015

2016

1020169.2016

102016

1

102016

1020169.2016

BBA

++

+

<Þ<==

+

++


oleObject352.bin

image346.wmf
AB

>


oleObject353.bin

image347.wmf
M


oleObject354.bin

image348.wmf
N


oleObject32.bin

oleObject355.bin

image349.wmf
30

31

195

195

M

+

=

+


oleObject356.bin

image350.wmf
31

32

195

195

N

+

=

+


oleObject357.bin

image351.wmf
31

3131

19518.518.5

191

195195

M

++

==+

++


oleObject358.bin

image352.wmf
32

3232

19518.518.5

191

195195

N

++

==+

++


oleObject359.bin

image353.wmf
3132

18.518.5

1919

195195

MN

>Þ>

++


image33.wmf
M


oleObject360.bin

image354.wmf
MN

>


oleObject361.bin

image355.wmf
(

)

(

)

31

3130

3231

32

19518.5

195195

1

195195

19518.5

NNM

++

++

=<Þ<==

++

++


oleObject362.bin

image356.wmf
MN

>


oleObject363.bin

image357.wmf
A


oleObject364.bin

image358.wmf
B


oleObject33.bin

oleObject365.bin

image359.wmf
2008

2009

20091

20091

A

+

=

+


oleObject366.bin

image360.wmf
2009

2010

20091

20091

B

+

=

+


oleObject367.bin

image361.wmf
A


oleObject368.bin

image362.wmf
B


oleObject369.bin

image363.wmf
18

19

171

171

A

+

=

+


image34.wmf
M


oleObject370.bin

image364.wmf
17

18

171

171

B

+

=

+


oleObject371.bin

image365.wmf
M


oleObject372.bin

image366.wmf
N


oleObject373.bin

image367.wmf
2021

2022

101

101

M

+

=

+


oleObject374.bin

image368.wmf
2022

2023

101

101

N

+

=

+


oleObject34.bin

oleObject375.bin

image369.wmf
A


oleObject376.bin

image370.wmf
B


oleObject377.bin

image371.wmf
2020

2020

20212

20211

A

+

=

-


oleObject378.bin

image372.wmf
2020

2020

2021

20213

B

=

-


oleObject379.bin

image373.wmf
(

)

(

)

2020

2020

2020

2020

202122

20212

1

20211

202112

AAB

+-

+

=>Þ<=

-

--


image35.wmf
B


oleObject380.bin

image374.wmf
AB

<


oleObject381.bin

image375.wmf
x


oleObject382.bin

image376.wmf
y


oleObject383.bin

image377.wmf
2021202020192018

20212021; 20212021

xy

=-=-


oleObject384.bin

image378.wmf
(

)

2021202020202020

202120212021(20211)2020.20211

x

=-=-=


oleObject35.bin

oleObject385.bin

image379.wmf
(

)

2019201820182018

202120212021(20211)2020.20212

y

=-=-=


oleObject386.bin

image380.wmf
(

)

1


oleObject387.bin

image381.wmf
(

)

2


oleObject388.bin

image382.wmf
xy

>


oleObject389.bin

image383.wmf
2019

2020

101

A

101

+

=

+


image36.wmf
M


oleObject390.bin

image384.wmf
2020

2021

101

B

101

+

=

+


oleObject391.bin

image385.wmf
2019

2020

101

A

101

+

=

+


oleObject392.bin

image386.wmf
20202020

202020202020

101010199

10A1

101101101

+++

===+

+++


oleObject393.bin

image387.wmf
2020

2021

101

B

101

+

=

+


oleObject394.bin

image388.wmf
20212021

202120212021

101010199

10B1

101101101

+++

===+

+++


oleObject36.bin

oleObject395.bin

image389.wmf
2021

101

+


oleObject396.bin

image390.wmf
2020

101

+


oleObject397.bin

image391.wmf
20202021

99

101101

>

++


oleObject398.bin

image392.wmf
20202021

99

11

101101

+>+

++


oleObject399.bin

image393.wmf
1010

ABAB

>Þ>


image1.wmf
....

n

aaaa

=


image37.wmf
N


oleObject400.bin

image394.wmf
M


oleObject401.bin

image395.wmf
N


oleObject402.bin

image396.wmf
21

22

205

205

M

+

=

+


oleObject403.bin

image397.wmf
22

23

205

205

N

+

=

+


oleObject404.bin

image398.wmf
222222

232323

20520520595

1

20520520595

NN

++++

=<Þ=<

++++


oleObject37.bin

oleObject405.bin

image399.wmf
2222

2323

2052020.5

2052020.5

++

Þ<

++


oleObject406.bin

image400.wmf
(

)

(

)

21

22

23

22

20205

205

205

20205

+

+

Þ<

+

+


oleObject407.bin

image401.wmf
2221

2322

205205

205205

M

++

Þ<=

++


oleObject408.bin

image402.wmf
MN

>


oleObject409.bin

image403.wmf
2019

2020

101

101

A

-

=

+


image38.wmf
20

199


oleObject410.bin

image404.wmf
2020

2021

101

101

B

-

=

+


oleObject411.bin

image405.wmf
2020

20202020

101011

101

101101

A

-

==-

++


oleObject412.bin

image406.wmf
2021

20212021

101011

101

101101

B

-

==-

++


oleObject413.bin

image407.wmf
20202021

1111

1010

101101

AB

>Þ>

++


oleObject414.bin

image408.wmf
AB

>


oleObject38.bin

oleObject415.bin

image409.wmf
2019

2020

251

251

A

+

=

+


oleObject416.bin

image410.wmf
2020

2021

251

251

B

+

=

+


oleObject417.bin

image411.wmf
20192020

202020202020

251252524

251

251251251

AA

++

=Þ==+

+++


oleObject418.bin

image412.wmf
20202021

202120212021

251252524

251

251251251

BB

++

=Þ==+

+++


oleObject419.bin

image413.wmf
20202021

2424

112525

251251

ABAB

+>+Þ>Þ>

++


image39.wmf
15

2003


oleObject420.bin

image414.wmf
2020

2019

20191

20191

A

+

=

+


oleObject421.bin

image415.wmf
2019

2018

20191

20191

B

+

=

+


oleObject422.bin

image416.wmf
20202020

20192019

20191201920192018

2019120191

A

++-

==

++


oleObject423.bin

image417.wmf
(

)

2019

20192019

2019201912018

2018

  2019

2019120191

+-

==-

++


oleObject424.bin

image418.wmf
20192019

20182018

20191201920192018

2019120191

B

++-

==

++


oleObject39.bin

oleObject425.bin

image419.wmf
(

)

2018

20182018

2019201912018

2018

  2019

2019120191

+-

==-

++


oleObject426.bin

image420.wmf
20192018

20192018

20182018

2019120191

2019120191

+>+Þ<

++


oleObject427.bin

image421.wmf
2019201820192018

2018201820182018

20192019

20191201912019120191

Þ->-Þ->-

++++


oleObject428.bin

image422.wmf
AB

>


oleObject429.bin

image423.wmf
2018

2019

20201

20202019

A

-

=

-


image40.wmf
39

3


oleObject430.bin

image424.wmf
2019

2020

20201

20202019

B

+

=

+


oleObject431.bin

image425.wmf
(

)

(

)

2019

2019

2020

2020

202012021

20201

1

20202019

202020192021

BB

+-

+

=<Þ>

+

+-


oleObject432.bin

image426.wmf
(

)

(

)

20182018

2018

202020202019

202020201202020201

20201

  

2020220202020.201920202019

A

--

-

=>==

-++


oleObject433.bin

image427.wmf
BA

>


oleObject434.bin

image428.wmf
20052006

715

1010

A

--

=+


oleObject40.bin

oleObject435.bin

image429.wmf
20052006

157

1010

B

--

=+


oleObject436.bin

image430.wmf
200520062006

787

101010

A

---

=++


oleObject437.bin

image431.wmf
200520052006

787

101010

B

---

=++


oleObject438.bin

image432.wmf
2006200520062005

8888

10101010

--

<Þ>


oleObject439.bin

image433.wmf
.

AB

>


image41.wmf
21

11


oleObject440.bin

oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
2020203232206040

199200(8.25)(2.5)20(2.5)2.5

<====


oleObject42.bin

image43.wmf
151515431543156045

20032000(16.125)(2.5)(2.5)2.5

>====


oleObject43.bin

image44.wmf
604560401520

2.52.5200199

>Þ>


oleObject44.bin

image45.wmf
1520

200199

>


oleObject45.bin

image46.wmf
394041010

33(3)81

<==


oleObject46.bin

